
19. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 3

Dự toán 

năm 2013

(Triệu đồng)

Ước tháng 

3/2013

(Triệu đồng)

Cộng dồn 3 

tháng đầu 

năm 2013

(Triệu đồng)

3 tháng 

năm 2013 

so với dự

 toán năm 

(%)

3 tháng 

năm 2013 

so với 

cùng kỳ 

năm 2012 

(%)

Tổng thu 5.200.000 498.755 1.153.900 22,19 93,93

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 3.565.000 323.000 716.350 20,09 87,87

Tr.đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 845.000 73.790 150.176 17,77 57,37

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 160.000 12.100 37.822 23,64 145,93

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài 

quốc doanh 1.550.000 151.760 321.911 20,77 123,50

Lệ phí trước bạ 170.000 13.500 40.600 23,88 120,05

Thuế thu nhập cá nhân 350.000 32.700 77.674 22,19 80,64

Tiền sử dụng đất 60.000 4.000 14.669 24,45 168,71

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 70.000 2.000 4.278 6,11 44,29

Thuế bảo vệ môi trường (thay phí xăng 

dầu) 230.000 16.150 33.910 14,74 65,79

455.000 21.040 58.300 12,81 64,81

1.180.000 154.715 379.250 32,14 117,34

Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 138.993 368.000 36,80 119,10

Thuế XNK,TTĐB,VAT hàng NK do Hải quan 

thu

Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN



20. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 3

Dự toán 

năm 2013

(Triệu đồng)

Ước tháng 

3/2013

(Triệu đồng)

Cộng dồn 3 

tháng đầu 

năm 2013

(Triệu đồng)

3 tháng 

năm 2013 

so với dự 

toán năm 

(%)

3 tháng 

năm 2013 

so với 

cùng kỳ 

năm 2012 

(%)

Tổng chi 5.594.830 512.732 1.159.190 20,72 150,93

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 4.305.155 420.530 949.917 22,06 146,84

Tr.đó: 658.552 90.138 160.133 24,32 165,74

617.352 90.138 160.133 25,94 165,74

3.488.840 330.392 789.784 22,64 143,52

Chi sự nghiệp kinh tế 298.600 53.292 72.638 24,33 130,98

Chi sự nghiệp môi trường 48.000 3.900 5.944 12,38 641,13

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.562.275 130.200 325.149 20,81 150,13

Chi sự nghiệp y tế 381.000 31.750 69.517 18,25 175,01

Chi đảm bảo xã hội 166.200 13.800 76.049 45,76 101,93

Chi quản lý hành chính 707.500 58.850 155.872 22,03 132,72

Chi an ninh quốc phòng 171.000 22.800 49.376 28,87 190,73

Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.180.000 83.652 198.153 16,79 169,18

Tr.đó: 1.000.000 78.752 192.803 19,28 177,13

109.675 8.550 11.120 10,14 279,91Chi CT MTQG, CT 135, DA trồng mới 5 triệu 


